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	BỘ NỘI VỤ
THANH TRA BỘ

Số: 420/TTBNV-PĐP
V/v báo cáo phục vụ cuộc thanh tra theo kế hoạch
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020, trong quý IV năm 2021 Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021.
Để chuẩn bị tiến hành cuộc thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh như sau:
1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh báo cáo để UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo theo Đề cương yêu cầu báo cáo tại Phụ lục 1 gửi kèm theo Công văn này. 
2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo Phụ lục 2 gửi kèm Công văn này.

 Báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên đề nghị gửi Thanh tra Bộ Nội vụ, số 08 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 10/10/2021. Chi tiết đề nghị liên hệ bà Phan Thị Hồng Nhung, Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Nội vụ theo số điện thoại 0942967989. 
Thanh tra Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (để báo cáo);

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (để phối hợp);

- Lưu: VT, PĐP.
	CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Mạnh Khương


Phụ lục 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO PHỤC VỤ CUỘC THANH TRA THEO KẾ HOẠCH
(Kèm theo Công văn số          /TTBNV-PĐP ngày      tháng 9 năm 2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ)


Phần 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nêu các văn bản pháp luật được UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan, tổ chức áp dụng để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021. 

- Nêu các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh ban hành để chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021. 

II. QUẢN LÝ BIÊN CHẾ 
1. Quản lý biên chế công chức 
1.1. Lập kế hoạch biên chế công chức, điều chỉnh biên chế công chức hàng năm (2019, 2020, 2021)

a) Căn cứ xác định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước (gồm công chức theo chức vụ lãnh đạo, công chức theo chức danh chuyên môn và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

b) Việc thực hiện trình tự, thời hạn lập và gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm.

c) Việc thực hiện xây dựng biểu mẫu lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm.

d) Các tài liệu gửi kèm theo kế hoạch biên chế công chức hằng năm.

1.2. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1.3. Việc giao và sử dụng biên chế công chức

- Số lượng biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao năm 2019, 2020, 2021.
- UBND tỉnh giao biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc năm 2019, 2020, 2021 (bao gồm công chức theo chức vụ lãnh đạo, công chức theo chức danh chuyên môn và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

- Số lượng công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/12 các năm 2019, 2020 và thời điểm ngày 30/9/2021 (phân biệt theo chức vụ lãnh đạo, chức danh chuyên môn, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và số lượng người làm việc theo hợp đồng khác của các cơ quan, tổ chức.
(Lưu ý: UBND tỉnh tổng hợp số liệu theo Biểu số 1a và Biểu số 1b; các cơ quan hành chính tổng hợp số liệu theo Biểu số 1b)
1.4. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

- Việc UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án tinh giản biên chế.

- Việc UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế hoặc đối tượng tinh giản biên chế của từng cơ quan, tổ chức.

- Tỷ lệ tinh giản biên chế theo từng năm và đến năm 2021.

- Kết quả thực hiện tinh giản biên chế công chức từ năm 2015 đến nay (nêu rõ số lượng công chức tinh giản từng năm theo kế hoạch của Đề án, đạt bao nhiêu % so với kế hoạch; kết quả phê duyệt số lượng tinh giản biên chế công chức của cơ quan có thẩm quyền).

(Lưu ý: Các cơ quan hành chính tổng hợp số liệu theo Biểu số 3a).
1.5. Việc thực hiện chế độ thống kê và báo cáo

- Việc lập báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề; kèm theo biểu mẫu thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ.
- Việc thực hiện chế độ thống kê và báo cáo kèm theo biểu mẫu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất (nếu có).

1.6. Việc thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc

1.7. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức thuộc thẩm quyền

2. Quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh 
(Lưu ý: Nội dung báo cáo về quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh chưa được giao cơ chế tự chủ báo cáo)

2.1. Lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch viên chức hàng năm (năm 2019, 2020, 2021)

a) Căn cứ xác định số lượng viên chức.
b) Việc thực hiện trình tự, thời hạn lập và gửi kế hoạch viên chức cho cơ quan có thẩm quyền để thẩm định.
c) Việc thực hiện xây dựng biểu mẫu lập kế hoạch viên chức.

d) Các tài liệu gửi kèm theo kế hoạch viên chức hằng năm.

2.2. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

a) Căn cứ xác định vị trí việc làm

b) Xây dựng Đề án vị trí việc làm

c) Hồ sơ thẩm định Đề án vị trí việc làm
d) Điều chỉnh vị trí việc làm

2.3. Việc giao và sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập  

- Số lượng viên chức được UBND tỉnh giao năm 2019, 2020, 2021 (bao gồm viên chức quản lý, viên chức theo chức danh chuyên môn và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).
- Số lượng viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/12 các năm 2019, 2020 và thời điểm ngày 30/9/2021 (phân biệt theo chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và số lượng người làm việc theo hợp đồng khác của các cơ quan, tổ chức.

(Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 2)
2.4. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

- Việc UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án tinh giản biên chế.

- Việc UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế hoặc đối tượng tinh giản biên chế của từng cơ quan, tổ chức.

- Tỷ lệ tinh giản biên chế theo từng năm và đến năm 2021.

- Kết quả thực hiện tinh giản biên chế viên chức từ năm 2015 đến nay (nêu rõ số lượng tinh giản từng năm theo kế hoạch của Đề án, đạt bao nhiêu % so với kế hoạch; kết quả phê duyệt số lượng tinh giản biên chế viên chức của cơ quan có thẩm quyền).

(Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 3b)
2.5. Việc thực hiện chế độ thống kê và báo cáo

Việc lập báo cáo về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất (nếu có).

2.6. Việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.
2.7. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm về quản lý vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

III. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Tuyển dụng công chức

1.1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng công chức 

a) Căn cứ việc tuyển dụng công chức 

- Căn cứ tuyển dụng công chức: Yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

- Trách nhiệm của cơ quan sử dụng công chức trong việc xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức.

- Việc cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức để báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

- Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định chung.

- Điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ quan sử dụng công chức xác định và được cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng. 

c) Thẩm quyền tuyển dụng công chức

- Số lượng, thành phần Hội đồng tuyển dụng công chức.

- Số lượng, thành phần Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức.

1.2. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức 

Đối tượng và ưu tiên trong tuyển dụng công chức đối với từng trường hợp cụ thể.

1.3. Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức

a) Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức

- Việc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. 

- Thời hạn cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. 

b) Việc thành lập và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng công chức và các ban, bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng công chức

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng theo quy định của pháp luật hoặc được phân cấp.

- Thẩm quyền, thời hạn, căn cứ số lượng người đăng ký dự tuyển thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức. 

- Số lượng, thành phần Hội đồng tuyển dụng công chức. 

- Việc thực hiện nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng.

- Thành lập bộ phận giúp việc.

- Tổ chức thu và sử dụng phí dự tuyển.

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nêu rõ việc thực hiện nhiệm vụ của các ban). 

c) Tổ chức tuyển dụng công chức

- Các môn thi, hình thức và thời gian thi. 

- Điều kiện miễn thi một số môn. 

- Cách tính điểm. 

- Đề thi, đáp án thi.

- Tổ chức chấm thi.

- Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức.

- Việc báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức về kết quả thi tuyển, quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức.

d) Thông báo kết quả tuyển dụng 

- Thẩm quyền, thời hạn và việc thực hiện niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển, gửi thông báo kết quả thi tuyển tới người dự tuyển (trước khi chấm phúc khảo).

- Việc nhận đơn phúc khảo; thẩm quyền, thời hạn và việc tổ chức chấm phúc khảo, kết quả phúc khảo.

- Việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển (có ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng). 

đ) Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc 

- Căn cứ và thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng công chức.

- Việc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển để bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

- Kết quả tuyển dụng: Nêu số lượng thí sinh trúng tuyển theo từng ngạch công chức và được tiếp nhận về các cơ quan, tổ chức theo nhu cầu đăng ký tuyển dụng (tổng số thí sinh trúng tuyển là.... người, trong đó ngạch chuyên viên:.... người, ngạch cán sự:..... người,... và được quyết định tuyển dụng về các cơ quan, tổ chức sau: Sở Nội vụ:.... người, UBND huyện A: .... người, ....).

- Việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

1.4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
a) Các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển 

Điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng công chức được tiếp nhận trong trường hợp đặc biệt (phân biệt theo các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; người có kinh nghiệm công tác). Nêu cụ thể tiếp nhận từng trường hợp về các cơ quan, tổ chức.

b) Việc thực hiện quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển

- Thẩm quyền thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, thành phần và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng kiểm tra, sát hạch (đối với những trường hợp phải kiểm tra, sát hạch).

- Việc lấy ý kiến của Bộ Nội vụ đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển.

(Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 4).
1.5. Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

- Hồ sơ cá nhân của cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên.
- Số lượng các trường hợp được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Nêu cụ thể tiếp nhận từng trường hợp về các cơ quan, tổ chức.

- Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển.
- Việc thực hiện quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

- Việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các trường hợp được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.
(Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 5).
1.6. Việc tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh (nếu có)

- Số lượng các trường hợp được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của UBND tỉnh; thống kê từng trường hợp cụ thể (họ tên, ngày tháng năm sinh, bằng cấp chuyên môn, đối tượng thu hút, thời điểm được tiếp nhận vào công chức, tên cơ quan, tổ chức công tác).

- Trình tự, thủ tục được tiếp nhận vào công chức theo chính sách thu hút của UBND tỉnh.

- Việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các trường hợp được thu hút.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 6.
1.7. Thực hiện chế độ tập sự 

- Chế độ tập sự: Thời gian tập sự; nội dung tập sự; các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự. 

- Thời hạn, thẩm quyền ban hành quyết định hướng dẫn tập sự, việc cử công chức hướng dẫn tập sự.

- Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự.

- Bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự: Báo cáo kết quả tập sự; nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự; người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá và đề nghị cơ quan quản lý ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng (bao gồm những trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng nhưng vẫn thực hiện chế độ tập sự).

- Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự: Lý do, thẩm quyền đề nghị, ra quyết định; chế độ của người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

- Số lượng, việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và xếp ngạch, bậc lương đối với của những trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự.

2. Tuyển dụng viên chức 
2.1. Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng viên chức
- Căn cứ việc tuyển dụng viên chức 

- Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

- Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

2.2. Thi tuyển viên chức
- Nội dung và hình thức thi

- Điều kiện miễn thi một số môn

- Cách tính điểm 

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 

2.3. Xét tuyển viên chức

- Nội dung xét tuyển viên chức 

- Cách tính điểm

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Xét tuyển đặc cách: (Tổng hợp số liệu theo Biểu số 7).
2.4. Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức

- Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Tổ chức tuyển dụng viên chức

- Thông báo kết quả tuyển dụng

2.5. Hợp đồng làm việc

- Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc

- Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

2.6. Tập sự

- Chế độ tập sự

- Hướng dẫn tập sự

- Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự

- Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự

(Lưu ý: Nội dung về tuyển dụng viên chức chỉ yêu cầu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh báo cáo)

IV. BỔ NHIỆM 

1. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1.1. Bổ nhiệm lần đầu

- Số lượng công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức đến thời điểm ngày 30/9/2021 (các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và các chức danh do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức bổ nhiệm).

- Số lượng công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021, nêu rõ số lượng các chức danh được bổ nhiệm như: Giám đốc sở và tương đương; Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, thuộc UBND cấp huyện; Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, thuộc UBND cấp huyện và các trường hợp được bổ nhiệm khác được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của từng chức danh lãnh đạo, quản lý: Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương, các cơ quan, tổ chức tự đánh giá việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng công chức khi được bổ nhiệm.

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý (phân biệt nguồn nhân sự tại chỗ, nguồn nhân sự từ nơi khác): Căn cứ các quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức, các cơ quan, tổ chức tự đánh giá việc thực hiện các bước trong việc bổ nhiệm đối với từng công chức.

1.2. Bổ nhiệm lại

- Số lượng công chức được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn thanh tra, nêu cụ thể từng trường hợp được bổ nhiệm lại.

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).

1.3. Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

- Số lượng công chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra.

- Điều kiện, tiêu chuẩn kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh lãnh đạo. 
- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh lãnh đạo.

1.4. Việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại
- Số lượng công chức không được bổ nhiệm lại trong giai đoạn thanh tra. 

- Lý do không bổ nhiệm lại; trình tự, thủ tục và kết quả cụ thể việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu 8a, 9a, 10a, 11a (các trường hợp thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy trình 05 bước được quy định tại Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị thì tổng hợp theo biểu số 10a; các trường hợp còn lại tổng hợp theo biểu số 11a).

2. Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý
2.1. Bổ nhiệm lần đầu
- Số lượng viên chức đang giữ chức vụ quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập đến thời điểm ngày 30/9/2021 (các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và các chức danh do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm).
- Số lượng viên chức quản lý được bổ nhiệm từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021 (nêu rõ số lượng các chức danh được bổ nhiệm).

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của từng viên chức giữ chức vụ quản lý: Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương, các cơ quan, tổ chức tự đánh giá việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng viên chức khi được bổ nhiệm.
- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với từng viên chức giữ chức vụ quản lý (phân biệt nguồn nhân sự tại chỗ, nguồn nhân sự từ nơi khác): Căn cứ các quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đánh giá việc thực hiện các bước trong việc bổ nhiệm đối với từng viên chức.

2.2. Bổ nhiệm lại

- Số lượng viên chức được bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trong giai đoạn thanh tra, nêu cụ thể từng trường hợp được bổ nhiệm lại.

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại đối với từng chức danh quản lý (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với từng chức danh quản lý (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).

2.3. Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

- Số lượng viên chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra.

- Điều kiện, tiêu chuẩn kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh quản lý.
- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh quản lý.

2.4. Việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại

- Số lượng viên chức không được bổ nhiệm lại trong giai đoạn thanh tra. 

- Lý do không bổ nhiệm lại; trình tự, thủ tục và kết quả cụ thể việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu 8b, 9b, 10b, 11b (các trường hợp thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy trình 05 bước được quy định tại Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị thì tổng hợp theo biểu số 10b; các trường hợp còn lại tổng hợp theo biểu số 11b).

V. SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ

- Căn cứ pháp luật quy định về số lượng cấp phó đối với từng cơ quan, tổ chức, phòng, ban chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tổng số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn thanh tra/công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Số lượng cấp phó của từng cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến thời điểm ngày 31/12 các năm 2019, 2020 và 30/9/2021 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 12a đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phó và Biểu số 12b đối với viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phó
VI. KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Số lượng lao động hợp đồng

Báo cáo số lượng cụ thể hợp đồng lao động do các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện ký hợp đồng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021 bao gồm những trường hợp đã ký hợp đồng trước đó nhưng đến nay vẫn đang làm việc tại cơ quan, tổ chức.

2. Hình thức, thời hạn ký hợp đồng 

Nêu rõ hình thức hợp đồng lao động; thời hạn hợp đồng đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Chế độ đối với những lao động hợp đồng

Nêu rõ chế độ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng chi trả cho người lao động: Tiền công; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có). Nguồn kinh phí để chi trả đối với hợp đồng lao động này.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu số 13.

Phần 2

TỰ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 1a



BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021

	TT
	Năm
	Biên chế được Bộ Nội vụ giao
	Biên chế UBND tỉnh giao
	Biên chế thực tế có mặt
	So sánh giữa biên chế được giao và biên chế thực tế có mặt

	
	
	
	Tổng số
	Biên chế công chức
	LĐHĐ theo Nghị định 68 và Nghị định số 161
	Công chức
	LĐHĐ theo Nghị định 68 và Nghị định số 161
	LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	Số biên chế công chức vượt 
	Số biên chế công chức chưa thực hiện hết

	1
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 1b



BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021

	TT
	Tên tổ chức
	Biên chế được giao
	Số lượng công chức và người lao động thực tế có mặt

	
	
	2019
	2020
	2021
	Đến ngày 31/12/2019
	Đến ngày 31/12/2020
	Đến ngày 30/9/2021

	
	
	Công

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Công

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Công

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Công

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	Công

chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	Công

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

	1
	Sở..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sở…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UBND huyện…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	UBND huyện…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 2


SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC UBND TỈNH TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021

	TT
	Tên các đơn vị sự nghiệp công lập
	Số lượng người làm việc được giao
	Số lượng người có mặt  thực tế

	
	
	2019
	2020
	2021
	Đến ngày 31/12/2019
	Đến ngày 31/12/2020
	Đến ngày 30/9/2021

	
	
	Viên

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Viên

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Viên

chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Viên

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Viên

 chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161
	Viên

chức
	HĐLĐ theo Nghị định 68 và Nghị định 161

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 3a

	Cơ quan hành chính:……….
	



TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN 
TINH GIẢN BIÊN CHẾ, NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH

	TT
	Nội dung
	Kế hoạch 

của tỉnh hoặc đơn vị
	Kết quả thực hiện 
	Tổng

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	1
	Nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghỉ hưu đúng tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thôi việc, chuyển công tác…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giảm biên chế chưa tuyển dụng, tiếp nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:
	- Biểu này dành cho các cơ quan hành chính thống kê (mỗi đơn vị lập một biểu).

- Đối với UBND huyện (chỉ thống kê số lượng công chức từ cấp huyện trở lên).


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 3b

	Đơn vị sự nghiệp công lập:……….
	



TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC THỰC HIỆN 
TINH GIẢN BIÊN CHẾ, NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH

	TT
	Nội dung
	Kế hoạch đặt ra

(theo đề án của tỉnh, đơn vị)
	Kết quả thực hiện
	Tổng

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	1
	Nghỉ theo Nghị định số108/2014/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghỉ hưu đúng tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thôi việc, chuyển công tác…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giảm biên chế chưa tuyển dụng, tiếp nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:
	- Biểu này dành cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

 - Các đơn vị thống kê (mỗi đơn vị lập một biểu).


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 4



DANH SÁCH

Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

	TT
	Họ tên, năm sinh
	QĐ tuyển dụng vào công chức
	Cơ quan, tổ chức trước khi tuyển dụng
	Cơ quan, tổ chức
tiếp nhận
	Ngày được tuyển dụng viên chức, công chức
	Thời điểm được cấp bằng đại học
	Đối tượng tiếp nhận
	Ghi chú

(ghi các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu)

	1
	Lê Văn A, 1982
	…/QĐ-UBND

18/8/2017
UBND tỉnh (hoặc SNV)
	Sở C
	Trung tâm C
	…/QĐ-UBND

ngày   tháng   năm
	Đại học Xây dựng tháng 9/2005
 (chuyên ngành….)
	Có kinh nghiệm công tác, có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số …/BNV-CCVC ngày …/8/2016
	Thiếu quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

	2
	Chu Văn B, 1981
	…/QĐ-UBND

18/8/2016

UBND tỉnh (hoặc SNV)
	UBND huyện D
	TTGDNN, 

GDTX
	…/QĐ-UBND

ngày   tháng   năm
	Đại học Luật Hà Nội tháng 9/2006
 (chuyên ngành….)
	Xét chuyển viên chức thành công chức
	Thiếu Lý lịch tự thuật, Lý lịch tư pháp, Giấy khám sức khỏe,…

	3
	…….
	
	
	
	
	
	
	


	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 5

	Cơ quan hành chính:…………
	



DANH SÁCH

Các trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ tên, 

năm sinh
	QĐ tuyển dụng
	Tổ chức trước khi tuyển dụng
	Tổ chức
tiếp nhận
	Chức danh, chức vụ trước khi xét chuyển
	Ngày được tuyển dụng công chức cấp xã (hoặc phê chuẩn)
	Thời điểm được cấp bằng đại học
	Ghi chú

(ghi các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu)

	1
	Nguyễn Văn C, 1980
	…QĐ/UBND

ngày 01/12/2017

…
	UBND huyện C
	Phòng GDĐT, UBND huyện A
	Phó Chủ tịch UBND
	Tuyển dụng công chức xã tháng 02/2009
	Đại học Sư phạm HN tháng 9/2004
(chuyên ngành: Tiểu học)
	Chứng chỉ ngoại ngữ, quản lý nhà nước...

	2
	…………….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…………….
	
	
	
	
	
	
	


	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 6

	Cơ quan hành chính:……….
	



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT (nếu có)
(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Bằng cấp chuyên môn
	Đối tượng

thu hút
	Thời điểm được tiếp nhận vào công chức
	Cơ quan, tổ chức công tác
	Xếp ngạch  
bậc lương
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị sự nghiệp công lập:…..
	SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH
(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)
	      Biểu số 7



	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị làm việc trước khi được tuyển dụng
	Vị trí, đơn vị được tuyển dụng
	Thuộc trường hợp được xét tuyển đặc cách (Theo Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV và Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP)
	Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch
	Thuộc trường hợp phải tập sự
	Thuộc trường hợp không phải tập sự
	Thẩm định theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV
	Ngạch, bậc lương được xếp
	Ngày ký

QĐ tuyển dụng
	Chức danh người ký Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận
	Báo cáo Bộ Nội vụ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm
	Ghi chú

	1
	Trần Văn H
	Phó TGĐ Công ty TNHH

…..
	Phó TP phòng X
	05 năm kinh nghiệm công tác
	x
	
	x
	x
	CVC, bậc 1/8, hệ số 4,44
	ngày 30/10/2014
	CT
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	                                                                  Biểu số 8a




            
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)

	TT
	Thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Kết quả
	Cộng

	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	
	
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	

	I
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giám đốc Sở; chủ tịch UBND huyện 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sở…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sở…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UBND huyện …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	UBND huyện …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Biểu này dành cho UBND tỉnh thống kê, báo cáo
	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 8b




            

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ
(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
	Kết quả
	Cộng

	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	
	
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	

	I
	Chủ tịch UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị:…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị:…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn vị:…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đơn vị:…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đơn vị:…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 9a

	Cơ quan hành chính:……….
	



ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm

sinh
	Giới tính
	Ngạch
	Ngày tháng năm

bổ nhiệm lần trước
	Ngày tháng năm

bổ nhiệm/
bổ nhiệm lại


	Chức danh được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại
	Chức danh người ra quyết định
	Sơ yếu lý lịch mẫu 2C
	Kê khai tài sản khi bổ nhiệm
	Tình trạng sức khoẻ tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Hoàn thành nhiệm vụ;

Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật
	Văn bằng, chứng chỉ
	Quy hoạch chức vụ quản lý
	Tiêu chuẩn, điều kiện khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	Mã ngạch
	Thời điểm bổ nhiệm ngạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trình độ chuyên môn

(Ghi rõ chuyên ngành đào tạo)
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Nghiệp vụ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	I
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	02/10/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ nhiệm

	2
	Phạm Thị B
	
	
	
	
	30/8/2014
	02/10/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ nhiệm lại

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sở…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	UBND huyện…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (7): Trường hợp bổ nhiệm thì để trống ô “Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lần trước”; trường hợp bổ nhiệm lại thì ghi rõ thời gian có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm lần trước (trường hợp thời gian có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm khác với thời gian ban hành quyết định thì ghi theo thời gian có hiệu lực của quyết định. Ví dụ: Quyết định bổ nhiệm lần trước ban hành ngày 27/8/2014, có hiệu lực từ ngày 30/8/2014 thì điền vào ô “Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lần trước là ngày 30/8/2014).

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 9b

	Đơn vị sự nghiệp công lập:……..
	


ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm

sinh
	Giới tính
	Ngạch
	Ngày tháng năm

bổ nhiệm lần trước
	Ngày tháng năm

bổ nhiệm/
bổ nhiệm lại


	Chức danh được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại
	Chức danh người ra quyết định
	Sơ yếu lý lịch mẫu HS02-VC/BNV 
	Kê khai tài sản khi bổ nhiệm
	Tình trạng sức khoẻ tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Hoàn thành nhiệm vụ;

Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật
	Văn bằng, chứng chỉ
	Quy hoạch chức vụ quản lý
	Tiêu chuẩn, điều kiện khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	Mã ngạch
	Thời điểm bổ nhiệm ngạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trình độ chuyên môn

(Ghi rõ chuyên ngành đào tạo)
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Nghiệp vụ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	I
	Đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	02/10/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ nhiệm

	2
	Phạm Thị B
	
	
	
	
	30/8/2014
	0/10/2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ nhiệm lại

	..
	………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đơn vị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (7): Trường hợp bổ nhiệm thì để trống ô “Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lần trước”; trường hợp bổ nhiệm lại thì ghi rõ thời gian có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm lần trước (trường hợp thời gian có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm khác với thời gian ban hành quyết định thì ghi theo thời gian có hiệu lực của quyết định. Ví dụ: Quyết định bổ nhiệm lần trước ban hành ngày 27/8/2014, có hiệu lực từ ngày 30/8/2014 thì điền vào ô “Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lần trước là ngày 30/8/2014)

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 10a

	Cơ quan hành chính:……….
	



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Chủ trương
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại
	Ý kiến của cấp ủy nơi cư trú
	Đề nghị, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	QĐ
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Ghi

chú

	
	
	
	Nguồn tại chỗ
	Nguồn nơi khác đến
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đề xuất phương án nhân sự
	Tổ chức lấy tín nhiệm 
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết
	Trường hợp do cơ quan, đơn vị đề xuất
	Trường hợp do tập thể lãnh đạo dự kiến điều động, bổ nhiệm
	
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị chủ trương và phê duyệt chủ trương
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, đề xuất  cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm
(Bước 1)
	Tập thể lãnh đạo “mở rộng” giới thiệu nhân sự  bằng phiếu kín
(Bước 2)
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín
(Bước 3)
	Hội nghị toàn thể công chức  hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt

(Bước 4)
	Lấy ý kiến cấp ủy nơi công tác


	Tập thể lãnh đạo biểu quyết bằng phiếu kín

	Trao đổi yêu cầu công tác với công chức được dự kiến điều động, bổ nhiệm
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi  công chức đang công tác)
	Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan (nơi dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm) thảo luận, biểu quyết
 ( bằng phiếu kín)
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm)
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi  công chức đang công tác)
	Trao đổi yêu cầu công tác với công chức được dự kiến điều động, bổ nhiệm
	Tự

kiểm

điểm, nhận xét, đánh giá


	Lấy ý kiến hoặc phiếu tín nhiệm của tập thể CBCC hoặc tập thể lãnh đạo trong tổ chức
	Đánh giá, đề xuất của Thủ trưởng trực tiếp
	Ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp uỷ
	Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có QĐ BNL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Bước 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sở….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 10b

	Đơn vị sự nghiệp công lập:……..
	


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

(Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Chủ trương
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại
	Ý kiến của cấp ủy nơi cư trú
	Đề nghị, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	QĐ
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Ghi

chú

	
	
	
	Nguồn tại chỗ
	Nguồn nơi khác đến
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đề xuất phương án nhân sự
	Tổ chức lấy tín nhiệm 
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết
	Trường hợp do cơ quan, đơn vị đề xuất
	Trường hợp do tập thể lãnh đạo dự kiến điều động, bổ nhiệm
	
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị chủ trương và phê duyệt chủ trương
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, đề xuất  cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm

(Bước 1)
	Tập thể lãnh đạo “mở rộng” giới thiệu nhân sự  bằng phiếu kín
(Bước 2)
	Tập thể lãnh đạo thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín
(Bước 3)
	Hội nghị toàn thể công chức  hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt
Bước 4)
	Lấy ý kiến cấp ủy nơi công tác


	Tập thể lãnh đạo biểu quyết bằng phiếu kín

	Trao đổi yêu cầu công tác với công chức được dự kiến điều động, bổ nhiệm
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi  công chức đang công tác)
	Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan (nơi dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm) thảo luận, biểu quyết

 ( bằng phiếu kín)
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm)
	Trao đổi ý kiến với cấp uỷ và tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi  công chức đang công tác)
	Trao đổi yêu cầu công tác với công chức được dự kiến điều động, bổ nhiệm
	Tự

kiểm

điểm, nhận xét, đánh giá


	Lấy ý kiến hoặc phiếu tín nhiệm của tập thể CBCC hoặc tập thể lãnh đạo trong tổ chức
	Đánh giá, đề xuất của Thủ trưởng trực tiếp
	Ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp uỷ
	Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có QĐ BNL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Bước 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đơn vị ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đơn vị ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 11a

	Cơ quan hành chính:……….
	



 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 (Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại
	Ý kiến của cấp ủy nơi cư trú
	Đề nghị, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	QĐ
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Ghi

chú

	
	
	Chủ trương
	Nguồn tại chỗ
	Nguồn nơi khác đến
	
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị
	Phê duyệt
	Giới thiệu của cán bộ, công chức hoặc trong diện quy hoạch
	Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự
	Họp hoặc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt
	Ý kiến của Đảng ủy hoặc

Thường vụ Đảng ủy


	Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết


	Lãnh đạo cơ quan (nơi tiếp nhận) đề xuất hoặc giới thiệu
	Trao đổi yêu cầu công tác với cán bộ được giới thiệu
	Làm việc cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan (nơi đang công tác)
	Ý kiến cấp uỷ cơ quan (nơi tiếp nhận)
	Ý kiến hoặc biểu quyết của tập thể lãnh đạo (nơi tiếp nhận)
	Tự

kiểm

điểm, nhận xét, đánh giá


	Lấy ý kiến hoặc phiếu tín nhiệm của tập thể CBCC hoặc tập thể lãnh đạo trong tổ chức
	Đánh giá, đề xuất của Thủ trưởng tổ chức trực tiếp
	Ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp uỷ
	Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có QĐ BNL
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	I
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sở….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
	Biểu số 11b

	Đơn vị sự nghiệp công lập:……..
	



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ
 (Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm
	Trình tự thủ tục bổ nhiệm lại
	Ý kiến của cấp ủy nơi cư trú
	Đề nghị, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	QĐ
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Ghi

chú

	
	
	Chủ trương
	Nguồn tại chỗ
	Nguồn nơi khác đến
	
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị
	Phê duyệt
	Giới thiệu của cán bộ, công chức hoặc trong diện quy hoạch
	Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự
	Họp hoặc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt
	Ý kiến của Đảng ủy hoặc

Thường vụ Đảng ủy


	Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết


	Lãnh đạo cơ quan (nơi tiếp nhận) đề xuất hoặc giới thiệu
	Trao đổi yêu cầu công tác với cán bộ được giới thiệu
	Làm việc cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan (nơi đang công tác)
	Ý kiến cấp uỷ cơ quan (nơi tiếp nhận)
	Ý kiến hoặc biểu quyết của tập thể lãnh đạo (nơi tiếp nhận)
	Tự

kiểm

điểm, nhận xét, đánh giá


	Lấy ý kiến hoặc phiếu tín nhiệm của tập thể CBCC hoặc tập thể lãnh đạo trong tổ chức
	Đánh giá, đề xuất của Thủ trưởng tổ chức trực tiếp
	Ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp uỷ
	Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có QĐ BNL
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	I
	Đơn vị…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đơn vị…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đơn vị…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

	Cơ quan hành chính:……….


	
	Biểu số 12a



SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN  LÝ CẤP PHÓ

 (Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021

	TT
	Đơn vị
	Số đơn vị thuộc, trực thuộc
	Số lượng cấp phó
	Trong đó

	
	
	
	
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….

	1
	Sở A
	9
	19
	Văn phòng
	CCVC
	TCBC
	XDCQ& CTTN
	CCHC
	Thanh tra
	Ban TG
	Ban TĐKT
	Chi cục VTLT
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	

	2
	Sở (ban, ngành) …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở (ban, ngành) …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	UBND huyện B
	13
	15
	Nội vụ
	NN&PTNT
	TN&MT
	LĐTB&XH
	GD&ĐT
	Thanh tra huyện
	VH TT
	Tư pháp
	TCKH
	Y tế
	Văn phòng HĐND&UBND
	KT&HT
	Dân tộc

	
	
	
	
	1
	2
	2
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	0

	7
	UBND huyện, TP, thị xã …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	UBND huyện, TP, thị xã …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mỗi năm lập một biểu    
	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

	Đơn vị sự nghiệp công lập:……..



	
	Biểu số 12b



SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ QUẢN  LÝ CẤP PHÓ

 (Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021

	TT
	Đơn vị
	Số đơn vị thuộc, trực thuộc
	Số lượng cấp phó
	Trong đó

	
	
	
	
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….
	Phòng (ban) ….

	1
	Đơn vị …
	9
	19
	Phòng ..
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	Phòng .
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn vị …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mỗi năm lập một biểu    

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

	Cơ quan hành chính:……….


	
	Biểu số 13


 
 DANH SÁCH LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM CÔNG TÁC 
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 (Giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021)


	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ đào tạo, chuyên ngành
	Số, ký hiệu, ngày tháng năm của Quyết định, hợp đồng lao động
	Thẩm quyền người ký HĐLĐ
	Hình thức hợp đồng
	Thời hạn hợp đồng
	Thời gian đã làm việc theo chế độ HĐLĐ
	Tiền công được hưởng
	Chế độ, chính sách khác
	Thời gian tham gia BHXH
	Tổ chức được phân công làm việc
	Nội dung công việc được phân công

	I
	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2

HỒ SƠ, TÀI LIỆU LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH TRA

(Kèm theo Công văn số        /TTBNV-PĐP ngày      tháng 9 năm 2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ)


1. Báo cáo của các cơ quan, tổ chức theo Đề cương yêu cầu báo cáo tại Phụ lục 1
2. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế công chức
- Kế hoạch biên chế các năm 2019, 2020, 2021
- Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ cho UBND tỉnh các năm 2019, 2020, 2021.
- Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt biên chế các năm: 2019, 2020, 2021.
- Văn bản giao biên chế của UBND tỉnh cho các cơ quan, tổ chức trong các năm: 2019, 2020, 2021.
- Đề án vị trí việc làm Bộ Nội vụ phê duyệt và cơ cấu ngạch công chức và các tài liệu khác có liên quan.

- Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức (cung cấp khi Đoàn làm việc với các cơ quan, tổ chức).

- Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của UBND tỉnh.
- Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức (cung cấp khi Đoàn làm việc với các cơ quan, tổ chức).

- Báo cáo tình hình sử dụng biên chế của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức trong các năm 2019, 2020, 2021.
- Danh sách cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức tháng 12/2019, tháng 12/2020 và tháng 8/2021 (bao gồm cả những trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép không hưởng lương, biệt phái).

- Bảng lương có dấu đỏ của cơ quan, tổ chức tháng 12/2019, tháng 12/2020 và tháng 8/2021
- Hồ sơ các lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (đối với khối cơ quan hành chính).
- Các tài liệu khác có liên quan.
3. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
- Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt biên chế các năm: 2019, 2020, 2021.
- Văn bản giao số lượng người làm việc của UBND tỉnh trong các năm: 2019, 2020, 2021.
- Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập (cung cấp khi Đoàn làm việc với đơn vị).
- Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của UBND tỉnh.
- Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập (cung cấp khi Đoàn làm việc với đơn vị).

- Báo cáo số lượng người làm việc trong từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh trong các năm 2019, 2020 và đến tháng 9/2021.
- Danh sách viên chức của đơn vị tháng 12/2019, tháng 12/2020 và tháng 9/2021 (bao gồm cả những trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép không hưởng lương, biệt phái).

- Bảng lương có dấu đỏ của đơn vị tháng 12/2019, tháng 12/2020 và tháng 9/2021.
- Hồ sơ các lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (đối với khối cơ quan hành chính).

- Các tài liệu khác có liên quan.
4. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi tuyển công chức; tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên và tuyển dụng theo chính sách thu hút (nếu có) của UBND tỉnh.

- Hồ sơ của công chức được tuyển dụng, xét chuyển.
5. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tuyển dụng viên chức; xét tuyển viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi tuyển viên chức; xét tuyển viên chức; xét tuyển đặc cách viên chức (nếu có).
- Hồ sơ của viên chức được tuyển dụng, xét chuyển.
6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
Hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý; viên chức quản lý có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định như:
- Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt.
- Quy định của cơ quan, tổ chức về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục bổ nhiệm (ví dụ: Quyết định của huyện A, Sở B về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và trình tự bổ nhiệm hoặc Quyết định điều kiện, tiêu chuẩn của Ban Thường vụ huyện ủy…).
- Tài liệu liên quan đến trình tự, thủ tục bổ nhiệm (Xin chủ trương, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo đề xuất phương án nhân sự, giới thiệu nhân sự; ý kiến của cấp ủy đảng; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết; tờ trình đề nghị bổ nhiệm,…).
- Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (các trường hợp bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đề nghị cung cấp quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lần trước liền kề trước đó).


- Văn bằng, chứng chỉ: Chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đề án, đề tài ...

- Quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận lần đầu.

- Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chuyển xếp ngạch hiện giữ.
- Danh sách quy hoạch.
7. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến số lượng cấp phó

- Các văn bản pháp luật, văn bản của tỉnh và các cơ sở pháp lý khác để UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó đối với từng cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
- Danh sách công chức giữ chức vụ từ Phó Giám đốc sở và tương đương trở xuống trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh và danh sách viên chức giữ chức vụ từ Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh trở xuống từ năm 2018 đến thời điểm Đoàn thanh tra làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Các tài liệu khác có liên quan.
8. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước

- Danh sách lao động hợp đồng do các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện của tỉnh ký hợp đồng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2021 và đến thời điểm Đoàn thanh tra làm việc với tổ chức (bao gồm những trường hợp đã ký hợp đồng trước đó nhưng đến nay vẫn đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức).

- Hồ sơ lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm: Các quyết định, hợp đồng lao động của từng trường hợp cụ thể…).

- Bảng thanh toán tiền công và các chế độ, chính sách khác đối với lao động hợp đồng.

9. Các tài liệu khác có liên quan./.
